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PHẦN A: Trắc nghiệm (7 điểm)  

Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (5 điểm): Chọn đáp án đúng nhất và tô vào phiếu trả 

lời trắc nghiệm (từ câu 1 đến câu 20) (mỗi câu trả lời đúng 0,25điểm) 

Câu 1: Biểu hiện sống thiếu lí tưởng của thanh niên hiện nay là 

A. năng động, sáng tạo trong công việc. 

B. vượt khó trong học tập. 

C. đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực trong xã hội. 

D. sống ỷ lại, thực dụng.                                                       

Câu 2: Mục đích của sống có lí tưởng là: 

A. đóng góp cho cộng đồng, đất nước và nhân loại. 

B. tích luỹ thêm tài sản cho bản thân và gia đình. 

C. được trở thành người nổi tiếng, mọi người yêu mến. 

D. giúp bản thân ngày càng giàu có và khá giả. 

Câu 3: Biểu hiện của người sống có lí tưởng là: 
A. luôn chạy theo những cám dỗ của cuộc sống. 

B. luôn nản chí khi gặp khó, sợ ảnh hưởng đến bản thân. 

C. luôn khắc phục khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. 

D. luôn chạy theo những xu hướng trên mạng xã hội. 

Câu 4:  Những ai có thể tham gia vào các hoạt động cộng đồng? 

A. Chỉ người từ 18 tuổi trở lên. 

B. Tất cả những ai có nhu cầu tham gia. 

C. Chỉ dành cho những người có chức quyền trong xã hội. 

D. Chỉ dành cho những người có kinh tế ổn định. 

Câu 5: Biểu hiện nào sau đây thể hiện người có lòng khoan dung? 

A.  Chỉ bỏ qua lỗi của người thân. 

B. Phê  phán, chỉ trích tất cả những người mắc lỗi lầm. 

C. Ích kỉ, hẹp hòi với người mình không thích. 

D. Bỏ qua lỗi lầm của người khác khi họ nhận lỗi. 

Câu 6: Câu ca dao tục ngữ: “Chín bỏ làm mười” nói về điều gì? 

 A. Lòng trung thành.    B. Lòng khoan dung.  

C. Tinh thần đoàn kết.    D. Lòng biết ơn. 

Câu 7: Biết tha thứ cho người khác khi họ hối hận và sửa chữa lỗi lầm là biểu hiện của 

người nào sau đây? 

A. Người tự trọng.                                             B. Người biết khoan dung.                                             

C. Người trung thực.    D. Người sống giản dị. 

Câu 8: Người có lòng khoan dung sẽ nhận được điều gì? 

A. Có nhiều mối quan hệ trong xã hội.            B. Có chức vị cao trong xã hội. 

C. Được mọi người yêu mến, tin cậy.              D. Có nhiều của cải, vật chất. 

Câu 9: Nhận định nào sau đây không đúng khi bàn về lòng khoan dung? 

A. Người khoan dung là người nhu nhược, yếu đuối, thiếu cương quyết. 

B. Người khoan dung là người không định kiến hẹp hòi. 

C. Người có lòng khoan dung không có tính ghen ghét, đố kị, 

D. Người có lòng khoan dung không phân biệt đối xử với mọi người. 
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Câu 10: Mục đích của hoạt động cộng đồng là gì? 
A. Rèn luyện kĩ năng sống.     B. Mở rộng tầm hiểu biết cho con người. 

C. Mang lại lợi ích chung cho cộng đồng.  D. Phát huy truyền thống văn hóa. 

Câu 11: Hoạt động cộng đồng nào tập trung vào việc tương thân, tương ái? 

A. Hoạt động văn hóa. 

B. Hoạt động phát triển kinh tế. 

C. Hoạt động bảo vệ môi trường. 

D. Hoạt động ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả của cơn bão số 10 

Câu 12: Loại hoạt động cộng đồng nào thể hiện truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”? 

A. Hoạt động chăm lo, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng. 

B. Hoạt động lao động dọn dẹp vệ sinh, trồng cây xanh. 

C. Hoạt động trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 

D. Hoạt động thanh niên tham gia chương trình “Hiến máu cứu người” 

Câu 13: Ý nghĩa của các hoạt động cộng đồng đối với cá nhân là gì? 

A. Rèn luyện kĩ năng sống, sự trưởng thành, có trách nhiệm. 

B. Giúp đỡ được các hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. 

C. Tạo ra sự kết nối các thành viên trong cộng đồng. 

D. Phát huy sức mạnh, trí tuệ tập thể của các lực lượng khác nhau trong cộng đồng. 

Câu 14: Những lưu ý khi lựa chọn một hoạt động cộng đồng để tham gia là gì? 

A. Phù hợp với sức khỏe, năng lực và thời gian của bản thân.  

B. Thích là tham gia, không quan tâm đến những cái khác. 

C. Tìm kiếm trên internet, thấy cái nào hay là tham gia. 

D. Hoạt động nào có ích cho bản thân thì tham gia. 

Câu 15: Người sống hòa nhập với cộng đồng sẽ có thêm niềm vui và sức mạnh 

A. để chinh phục thiên nhiên.              B. để làm giàu cho gia đình mình. 

C. trong một số trường hợp.                 D. vượt qua khó khăn trong cuộc sống.                                                                                                                      

Câu 16:  Nam đang học lớp 9, là con út trong một gia đình khá giả. Lúc đầu Nam là một 

học sinh ngoan và học khá, xác định mình phải thi đỗ cấp 3. Nhưng sau đó, Nam bị bạn bè 

xấu rủ rê theo họ tập hút thuốc lá, uống bia, đua xe máy, chán học và có ý định thôi 

học…Theo em, hành vi của Nam là biểu hiện của người: 

A. không khoan dung                       B. chưa tích cực tham gia hoạt động cộng đồng 

C. chưa có lý tưởng                          D. lười biếng 

Câu 17: Có ý kiến cho rằng: “Học sinh trung học cơ sở đang tuổi ăn, tuổi chơi thì nên biết 

tranh thủ ăn, chơi, hưởng thụ. Còn việc học hành, làm việc, cống hiến là việc làm suốt 

đời”. Em sẽ lựa chọn phương án nào dưới đây? 

A. Em đồng ý vì học không chơi là sống hoài, sống phí. 

B. Em không đồng ý vì học sinh cần thể hiện lí tưởng sống từ khi còn nhỏ, phấn đấu học tập, 
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C. Em đồng ý vì tuổi xuân sẽ chẳng bao giờ đẹp nếu chỉ học mà không chơi sẽ làm cho tuổi trẻ 

trôi qua một cách vô ích. 

D. Em không đồng ý vì học không chơi đánh rơi tuổi trẻ, chơi không học bán rẻ tương lai. 

Câu 18: Khi bạn gặp một quan điểm khác biệt với của mình, bạn sẽ làm gì? 
A. Quay lưng và không nói chuyện. 

B. Thảo luận một cách tôn trọng và lịch sự 

C. Chỉ trích và công kích. 

D. Giữ im lặng và không biểu lộ ý kiến. 

Câu 19: Do sơ suất trong quá trình xây dựng, nhà ông A đã làm rơi gạch sang nhà ông B 

làm đổ bờ tường. Ông B thấy vậy liền chửi bới gia đình ông A và đánh ông A dù ông A xin 

lỗi và nhận bồi thường. Vậy ông B là người như thế nào? 

A. Ông B là người độ lượng.                          B. Ông B là người khiêm tốn. 



 

C. Ông B là người chưa khoan dung.             D. Ông B là người kỹ tính. 
Câu 20: Bà H là thành viên của hội Khuyến học, Hội Người cao tuổi và rất tích cực tham gia 

các hoạt động tại địa phương. Thấy vậy, con cháu đã can ngăn, nhất định không cho bà tham 

gia, thậm chí mắng mỏ, to tiếng với bà H… Nếu em là hàng xóm của nhà bà H, em sẽ làm 

gì? 

A. Đồng ý với ý kiến của con cháu, ra sức ngăn cản bà H, bảo con cháu nhà bà H phải làm to 

chuyện để bà H không thể tham gia. 

B. Ủng hộ cho bà H tham gia các hoạt động tại địa phương, khuyên con cháu tôn trọng những 

việc tham gia hoạt động phù hợp của bà H. 

C. Khuyên bà H nên dành thời gian nghỉ ngơi, chăm lo cho gia đình. 

D. Không nhắc nhở, quan tâm vì vốn không ưa gia đình nhà bà H, càng cãi nhau càng vui. 

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng/sai (2,0 điểm) (Học sinh trả lời trong mỗi ý a, b, c, d 

chọn đúng hoặc sai) 

Câu 1: Đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi: ‘Ông Lý Văn Thanh, người sáng lập nên Thuận 

Hòa Food luôn tâm niệm "sống là để cho, đâu chỉ nhận riêng mình" và "cho đi là còn mãi". Vì 

vậy, kể từ ngày thành lập năm 1978 đến nay, ông Thanh cùng Thuận Hòa Food luôn tích cực 

tham gia các hoạt động vì cộng đồng như đóng góp xây dựng trường học, quyên góp cho Hội 

Chữ Thập Đỏ, Hội Bảo Trợ Bệnh nhân Nghèo… tại địa phương. 

         Năm 2020 vừa qua trong đợt lũ lụt lịch sử tại Miền Trung, cùng với hàng triệu tấm lòng 

của người dân cả nước hướng về đồng bào lũ lụt, Thuận Hòa Food đã lên đường cùng Hội Từ 

thiện Minh Đức mang hàng cứu trợ trực tiếp đến tận tay bà con.” (Theo báo tuoitre.vn ngày 

20/05/2021) 

a)  Ông Thanh luôn đóng góp xây dựng trường học, quyên góp cho Hội Chữ Thập Đỏ để trở 

thành người nổi tiếng. 

b) Với lòng khoan dung, ông Thanh được mọi người đều yêu quí. 

c) Vì Thuận Hoà Food do ông Thanh sáng lập nên mọi người đều tham gia để tỏ lòng biết ơn 

với ông. 

d) ÔngThanh là tấm gương tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. 

Câu 2: Trong “Tuyên ngôn độc lập” của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đã chỉ rõ: “Bọn thực dân Pháp đã không đáp ứng, lại thẳng tay khủng bố Việt Minh hơn nữa. 

Thậm chí đến khi thua chạy, chúng còn nhẫn tâm giết nốt số đông tù chính trị ở Yên Bái và Cao 

Bằng. Tuy vậy, đối với người Pháp, đồng bào ta vẫn giữ một thái độ khoan hồng và nhân đạo. Sau 

cuộc biến động ngày 9 tháng 3, Việt Minh đã giúp cho nhiều người Pháp chạy qua biên thuỳ, lại 

cứu cho nhiều người Pháp ra khỏi nhà giam Nhật và bảo vệ tính mạng và tài sản cho họ." (Theo 

Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 4 (2000), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, trang 10-11) 

a) Trong thông tin, ta thấy rõ thái độ nhân đạo của thực dân Pháp. 

b) Việc cứu nhiều người Pháp ra khỏi nhà giam đã thể hiện lòng khoan dung của nhân dân Việt 

Nam. 

c) Chỉ những người có vị trí lãnh đạo mới có phẩm chất khoan dung. 

d) Với lòng khoan dung, chúng ta sẵn sàng bỏ qua mọi lỗi lầm của người khác. 

Phần B: Tự luận (3 điểm) 

Câu 1 (1,0 điểm) Theo em, học sinh cần phải rèn luyện như thế nào để trở thành người có lí 

tưởng sống ? 

Câu 2 (2,0 điểm) Đọc tình huống và trả lời câu hỏi: 
Bạn Nga rất thông minh, học giỏi, tuy nhiên bạn ấy lại ít khi lắng nghe và hay chê bai người 

khác. Khi làm việc nhóm, bạn Nga thường chỉ trích những điều thiếu sót của các thành viên 

khác. Một số bạn trong lớp định tẩy chay Nga … 

a. Em có nhận xét gì về thái độ và hành vi của bạn Nga? 

b. Nếu là bạn cùng lớp, em sẽ làm gì? 


